	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG LẠC

Họ và tên : ............................................
Lớp : 4 .......
	BÀI  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Năm học 2017 - 2018
MÔN : TOÁN – LỚP 4


GV coi :................................................. ;   GV Chấm :..................................................
	Điểm


	Lời nhận xét

................................................................................................................
.............................................................................................................


Câu 1. (1 điểm):  





 Khoanh vào số bé nhất trong các số sau.

                        

	
A. 54839
	B. 54819
	C. 54828
	D. 54830


Câu 2.(1 điểm ): Số?




    
-Biết 
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 bao ngô cân nặng  24 kg. Vậy cả bao ngô đó cân nặng : ............. kg.
Câu 3. (1 điểm): 










a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm  4 m = …… cm  là:               

A.   4000 cm

B.   400cm

C.   40cm
D.   40000cm
Câu 4. (1điểm):  Trong 3 ngăn tủ có 504 quyển sách. Hỏi trong 7 ngăn tủ có bao nhiêu quyển sách…………………..
Câu 5. ( 1 điểm): Một hình chữ nhật có chu vi là 50 cm. Biết rằng nửa chu vi gấp 5 chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

 A.   100m2
B.   400m2
C.125m2
D.250m2

Câu 6. ( 1 điểm): Số lớn nhất trong các số 54 651;  54 159;  46 908;  64 301.
..........................................................................................................................................

Câu 7. ( 1 điểm): Số bé nhất có 5 chữ số khác nhau là :………………………………

Câu 8. (1 điểm) : 
Viết tiếp vào chỗ chấm :

-Với a = 8 thì 163 + a x 5=……………………………………………………………  -Với b = 4 thì 467 + 92 : b =……………………………………………………………




                  
Câu 9. (1 điểm) : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 8m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích  mảnh đất đó.  







Bài giải:
    ……………………………………………...……………….................………………............
    ……………………………………………...……………….................………………............
    ……………………………………………...……………….................………………............
    ……………………………………………...……………….................………………............
    ……………………………………………...……………….................………………............
    ……………………………………………...……………….................………………............

    ……………………………………………...……………….................………………............
    ……………………………………………...……………….................………………............
Câu 10. (1 điểm) : 
    Tìm số lớn nhất có sáu chữ số khác nhau, biết tổng các chữ số của số đó là 36. Số đó là :……………………………………………..
ĐÁP ÁN VÀ  BIỂU ĐIỂM
Câu 1: B (1 điểm)
Câu 2: 96 kg (1 điểm)

Câu 3 : B (1 điểm)

Câu 4: 1176 quyển  (1 điểm)

Câu 5: A (1 điểm)

Câu 6: 64 301 (1 điểm)

Câu 7: 10 234 (1 điểm)

Câu 8. (1 điểm) : Mỗi ý đúng 0,5 điểm
-Với a = 8 thì 163 + a x 5= 163 + 8 x 5= 203

-Với b = 4 thì 467 + 92 : b = 467 + 92 :4 = 490
 Câu 9: 1 điểm

Chiều dài hình chữ nhật là:    (0,25 đ)


8x2 = 16 (cm)              (0,25 đ)


Diện tích hình chữ nhật là     (0,25 đ)



16 x 8 = 128 (cm)      (0,25 đ)




Đáp số: 128 cm

Câu 10: 987651 (1 điểm)
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